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Câu 1 : Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ?
A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ		B. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp
C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh			D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu
Câu 2: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là?
A. Kinh doanh.						B. Lao động.
C. Sản xuất.							D. Buôn bán.
Câu 3: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ?
A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.	B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.		D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.
Câu 4: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là?
A. Tiền.							B. Sản vật.
C. Sản phẩm.						D. Thuế.
Câu 5: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: Thuốc lá điếu, xăng, vàng mã, nước sạch, phân bón?
A. Thuốc lá điếu.						B. Xăng.
C. Vàng mã.							D. Phân bón.
Câu 6: Thuế có tác dụng là?
A. Ổn định thị trường.					B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
C. Góp phần phát triển kinh tế theo định hướng.	D. Cả A,B, C.
Câu 7. Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh :
A. Mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh .
B. Đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.
C. Tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận .
D. Đúng mặt hàng đã kê và được cấp giấy phép .
Câu 8. Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây ?
A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân .
B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân .
C. Chi trả học phí  cho người học  ở các cơ sở đào tạo nước ngoài .
D. Xây dựng các công trình công cộng  phục vụ nhân dân .

Câu 9: Hành vi nào dưới đây là vi phạm luật lao động?
A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.
C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.
D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.
Câu 10: Mục đích của lao động là gì?
A. Để giết thời gian				B. Để tạo ra của cải vật chất và gía trị tinh thần
C. Để tranh giành quyền lực		D. Để đóng thuế co nhà nước
Câu 11: Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại là gì?
A. Nhân tố hỗ trợ				B. Nhân tố thứ yếu
C. Nhân tố quyết định			D. Nhân tố điều kiện
Câu 12: Ông B là anh cùng cha khác mẹ với ông T, con trai của ông B và con gái của ông T yêu nhau, kiên quyết đòi lấy nhau  dù 2 bên gia đình khuyên can, ngăn cản. Theo em, nếu hai người lấy nhau thì hôn nhân của họ sẽ vi phạm vào nội dung nào dưới đây ?
A. Đang có vợ hoặc có chồng.		C. Có họ trong phạm vi 3đời 
B. Cùng dòng máu trực hệ.			D. Chưa đủ tuổi theo qui định
Câu 13: Hôn nhân hạnh phúc là trường hợp hôn nhân nào dưới đây? 
A. Một vợ, một chồng.			B. Một chồng, hai vợ.
C. Đánh nhau, cãi nhau.			D. Một vợ, hai chồng.
Câu 14. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là?
A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên
C. Nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên
D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 15. Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào dưới đây?
  A. Giữa những người thuộc các dân tộc khác nhau.
  B. Giữa người Việt Nam với người nước ngoài.
  C. Giữa bạn bè khác giới
  D. Giữa người bình thường và người bị bệnh, không làm chủ được bản thân.

II. Tự luận:
Câu 1. (2,5 điểm) 
Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Nêu trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Trình bày những quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. 
Câu 2. (2,5 điểm) 
H mới 16 tuổi nhưng cha mẹ H đã ép gả H cho một người nhà giàu ở xã bên. H không đồng ý thì bị cha mẹ đánh và tổ chức cưới, bắt H về nhà chồng.
  a. Việc làm của cha mẹ H đúng hay sai? Vì sao?
  b. H cần phải làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó?
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II. Tự luận:
Câu 1:
- Quyền: Công dân tự do được sử dụng sức lao động của mình để làm những công việc có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. (0,5đ)
- Nghĩa vụ: Mỗi người phải có nghĩa vụ lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì sự phát triển đất nước. (0,5đ)
- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất để tạo việc làm cho người lao động.(0,5đ)
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; Cấm lạm dụng người lao động dưới 18 tuổi; Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động. (0,5đ)

Câu 2 : 

Việc làm của cha mẹ H sai. (0,5đ)
Trong trường hợp này mẹ Bình là người sai hoàn toàn, bởi vì:
Thứ nhất là H mới 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn nhưng mẹ H đã bắt H phải đi lấy chồng là sai quy định về hôn nhân của pháp luật. (0,5 đ)
Thứ hai, H không thích nhưng mẹ cứ ép và bắt B về nhà chồng là mẹ B không cho B quyền tự do tự nguyện trong hôn nhân, không tôn trọng quyết định của B chỉ vì cái lợi trước mắt. (0,5đ)
Để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, Bình có thể phân tích cho mẹ hiểu rõ những quy định về hôn nhân của Pháp luật, nếu mình làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu mẹ Bình vẫn cương quyết thì Bình có thể nhờ sự can thiệp của cơ quan địa phương có thẩm quyền. (1,0đ)

